
01 211101 Nguyễn Thái Ân 27/09/2003 Đắk Lắk 460 Cấp CN

02 211102 Lê Hoàng Phương Anh 15/10/2003 Hưng Yên 640 Cấp CN

03 211103 Lại Mai Anh 29/11/2003 Thanh Hóa 630 Cấp CN

04 211104 Hoàng Thị Lan Anh 03/04/2003 Thanh Hóa 395

05 211105 Đại Đăng Vân Anh 24/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh 395

06 211106 Trần Minh Anh 08/08/2003 Ninh Bình 615 Cấp CN

07 211107 Phạm Ngọc Anh 30/09/2004 Tp. Hồ Chí Minh 520 Cấp CN

08 211108 Trần Thị Ngọc Anh 27/08/2004 Bến Tre 565 Cấp CN

09 211109 Đỗ Chí Bảo 12/07/2003 Long An 520 Cấp CN

10 211110 Vũ Lê Trọng Báu 03/04/2003 Tây Ninh 485 Cấp CN

11 211111 Thái Bình 25/12/2004 Tp. Hồ Chí Minh 800 Cấp CN

12 211112 Nguyễn Trọng Can 18/02/2003 Cà Mau 250

13 211113 Nguyễn Thị Ngọc Châm 27/09/2003 Nam Định 395

14 211114 Trần Công Chánh 29/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh 725 Cấp CN

15 211115 Lê Nguyễn Lan Chi 04/03/2003 Tiền Giang 335

16 211116 Nguyễn Thị Huỳnh Cúc 22/07/2004 Bình Thuận 715 Cấp CN

17 211117 Nguyễn Tiến Dạng 02/02/2003 Đồng Nai 355

18 211118 Lê Thy Anh Đào 11/03/2003 Tiền Giang 590 Cấp CN

19 211119 Nguyễn Tiến Đạt 07/01/2003 Đồng Nai 670 Cấp CN

20 211120 Nguyễn Thành Đạt 07/11/2003 Long An 510 Cấp CN

21 211121 Lê Tấn Đạt 07/04/2003 Bến Tre 450 Cấp CN

22 211122 Nguyễn Thị Thúy Diễm 08/11/2003 Long An 305

23 211123 Nguyễn Trần Khánh Đoan 18/11/2003 Long An 705 Cấp CN

24 211124 Phan Phước Đức 06/10/2003 Long An 695 Cấp CN

25 211125 Huỳnh Ngọc Dung 30/06/2003 Long An 630 Cấp CN

26 211126 Nguyễn Huỳnh Duy 23/03/2003 Tiền Giang 315

27 211127 Nguyễn Minh Duy 16/11/2003 Bình Dương 665 Cấp CN

28 211128 Trần Kỳ Duyên 22/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh 810 Cấp CN

29 211129 Võ Thùy Duyên 18/01/2002 Quảng Ngãi 520 Cấp CN

30 211130 Trương Thùy Duyên 06/04/2003 Lâm Đồng 770 Cấp CN

31 211131 Nguyễn Huỳnh Trúc Giang 21/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh 800 Cấp CN
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32 211132 Mã Tú Cẩm Giang 23/09/2001 Tp. Hồ Chí Minh 645 Cấp CN

33 211133 Nguyễn Phạm Phương Hân 20/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh 595 Cấp CN

34 211134 Lê Minh Hào 10/01/2003 Đồng Nai 320

35 211135 Nguyễn Nhật Hào 22/04/2001 Vĩnh Long 455 Cấp CN

36 211136 Trần Thị Hiền 13/11/2005 Tp. Hồ Chí Minh 400

37 211137 Nguyễn Công Hiếu 09/05/2002 Đồng Nai 370

38 211138 Vương Minh Hoan 11/01/2003 Long An 645 Cấp CN

39 211139 Nguyễn Huy Hoàng 15/07/2003 Cà Mau 405

40 211140 Phan Chí Hùng 12/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh 610 Cấp CN

41 211141 Nguyễn Trần Huỳnh Hương 04/08/2003 Tiền Giang 740 Cấp CN

42 211142 Trần Thu Hương 02/09/2003 Tây Ninh 305

43 211143 Nguyễn Như Huy 12/12/2001 Lâm Đồng 320

44 211144 Nguyễn Hoàng Huy 11/04/1999 Tiền Giang 795 Cấp CN

45 211145 Trần Gia Huy 23/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh 335

46 211146 Nguyễn Thị Thu Huyền 20/09/2003 Đắk Lắk 560 Cấp CN

47 211147 Lê Thị Mỹ Huyền 14/04/2000 Tiền Giang 710 Cấp CN

48 211148 Phan Thị Khánh Huyền 16/07/2003 Đắk Lắk 585 Cấp CN

49 211149 Trần Thị Ngọc Huyền  24/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh 705 Cấp CN

50 211150 Trần Duy Khanh 28/02/2003 Tp. Hồ Chí Minh 500 Cấp CN

51 211151 Nguyễn Huỳnh Công Khanh 25/06/2003 Bình Dương 640 Cấp CN

52 211152 Trần Hồng Bảo Khanh 29/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh 590 Cấp CN

53 211153 Nguyễn Lê Xuân Khánh 08/04/2005 Tp. Hồ Chí Minh 530 Cấp CN

54 211154 Nguyễn Hà Trường Khoa 07/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh 620 Cấp CN

55 211155 Hoàng Lê Đăng Khoa 04/03/2001 Long An 665 Cấp CN

56 211156 Âu Minh Khôi 08/12/2003 Tiền Giang 455 Cấp CN

57 211157 Phan Vũ Kim Khôi 04/06/2003 Đồng Nai 485 Cấp CN

58 211158 Nguyễn Minh Kiên 12/10/2003 Nghệ An 480 Cấp CN

59 211159 Lê Tuấn Kiệt 25/07/2002 Long An 470 Cấp CN

60 211160 Võ Tấn Kiệt 31/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh 320

61 211161 Vũ Thị Thúy Kiều 10/08/2003 Đắk Lắk 690 Cấp CN

62 211162 Võ Phan Huỳnh Lê 24/03/2003 Bình Định 575 Cấp CN

63 211163 Nguyễn Võ Nhất Linh 30/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh 585 Cấp CN

64 211164 Mai Thị Trúc Linh 11/02/2003 Thanh Hóa 665 Cấp CN

65 211165 Nguyễn Thùy Linh 11/04/2004 Tp. Hồ Chí Minh 715 Cấp CN

66 211166 Võ Trúc Linh 20/07/2003 Bà Rịa-Vũng Tàu 315
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67 211167 Lê Thị Nhả Linh 12/02/2003 Long An 455 Cấp CN

68 211168 Nguyễn Thị Linh 24/11/2004 Tp. Hồ Chí Minh 465 Cấp CN

69 211169 Đỗ Quốc Luận 03/12/2001 Phú Yên 285

70 211170 Trang Thị Phương Ly 17/08/2003 Quảng Ngãi 595 Cấp CN

71 211171 Nguyễn Thị Cẩm Ly 23/10/2003 Long An 345

72 211172 Thái Thị Quý Mai 05/08/2003 Đồng Tháp 410

73 211173 Phạm Nhật Minh 31/08/2003 Tiền Giang 690 Cấp CN

74 211174 Nguyễn Quách Châu Mỹ 03/03/2003 Tp. Hồ Chí Minh 700 Cấp CN

75 211175 Trần Phan Phương Nam 27/07/2003 Cà Mau 450 Cấp CN

76 211176 Đậu Văn Nam 21/05/2003 Thanh Hóa 295

77 211177 Nguyễn Hải Nam 01/10/2003 Tây Ninh 625 Cấp CN

78 211178 Nguyễn Hoài Phương Nam 01/01/2000 Tây Ninh 400

79 211179 Đinh Thị Tuyết Nga 05/10/2003 Bình Phước 275

80 211180 Nguyễn Thoại Diễm Ngân 28/06/2003 Tiền Giang 685 Cấp CN

81 211181 Lê Thị Kim Ngân 29/03/2000 Tây Ninh 650 Cấp CN

82 211182 Phạm Bảo Ngân 15/08/2004 Trà Vinh 760 Cấp CN

83 211183 Phan Tuyết Ngân 11/01/2001 Bà Rịa-Vũng Tàu 460 Cấp CN

Tổng cộng: 83 thí sinh 


